
        

 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN  

I/PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 

- Đi thẳng người. 

- Chạy theo hướng thẳng và đổi hướng không mất thăng bằng. 

- Bật xa bằng hai chân khoảng 20cm. 

- Xâu được chuổi hạt. 

- Làm được 1 số việc tự phục vụ đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn. 

- Biết 1 số vật dụng, nơi nguy hiểm và tránh khi được nhắc nhở. 

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Biết tên các cô và các bạn trong lớp. 

- Biết dùng 1 số đồ vật thay thế trong trò chơi. 

- Nhận biết được 1 vài đặc điểm nổi bật của 1 số đồ vật, hoa quả, cây cối, con vật gần gũi 

(màu sắc, hình dạng và công dụng). 

- Thích khám phá đồ vật. 

- Làm được 2, 3 việc đơn giản. 

- Gọi tên và nói được 1 số bộ phận chức năng của cơ thể( mắt, mũi, miệng…) 

- Nhận ra 3 màu cơ bản ( xanh, đỏ, vàng). 

III/PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

- Phát âm to, rõ. 

- Diễn đạt được bằng lời nói các yêu cầu đơn giản. 

- Trả lời được câu hỏi: tại sao? Để làm gì? 

- Đọc được thơ, nghe và kể lại theo gợi ý của cô vài đoạn truyện ngắn quen thuộc. 

IV/PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG, XÃ HỘI THẨM MỸ 

- Thích tự làm 1 sô việc đơn giản. 

- Biết chào hỏi, cảm ơn. 

- Biết được 1 số việc được làm, ko được làm. 

- Thích chơi cùng bạn. 

- Nhận biết cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của người lớn. 

- Thích hát 1 số bài quen thuộc, vận động đơn giản theo nhạc. 

- Vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp, phấn, biết di màu trong hình vẽ. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Chủ đề: BẢN THÂN 

Thời gian: 3 tuần (từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025) 

 

I.  MỤC TIÊU: 

1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp. (mục tiêu 1) 

• Trẻ thực hiện đúng các động tác thể dục sáng 

• Trẻ hít thở, phối hợp tay, chân nhịp nhàng khi tập  

• Biết tập thể dục buổi sáng thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh vật chuẩn, đi trong đường hẹp có 2 đường thẳng song song, đi 

theo đường ngoằn ngoèo dài 3m -4m, rộng 25 – 30cm đi đều bước, đi đều bước có cầm vật. 

(mục tiêu 3) 

• Trẻ phối hợp tốt các giác quan để giữ thăng bằng khi vận động. 

• Thực hiện tốt bài tập theo hướng dẫn của cô. 

• Trẻ biết hòa cùng nhóm bạn chơi tốt các trò chơi vận động. 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, có một số thói quen tốt giữ cơ thể sạch sẽ (mục tiêu 

10) 

• Trẻ thực hành theo hướng dẫn của cô  các thao tác lau mặt, rửa tay, chải răng... 

• Thực hiện các lao động tự phục vụ như tự xúc ăn, thay quần áo, mang giày dép... 

-  Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động làm quen với đất nặn, 

xếp hình, tô màu, xâu hạt (mục tiêu 8) 

• Trẻ phối hợp bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt thực hiện được các kỹ năng 

nhào đất, vẽ, múa khéo, nhón nhặt đồ vật, xâu hạt. 

2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

-  Trẻ biết về bản thân. (mục tiêu 15) 

•   Trẻ biết tên gọi của mình, biết các giác quan trên cơ thể, những sở thích gì? Giới 

tính của trẻ.   

• Gọi tên và nói được 1 số bộ phận chức năng của cơ thể ( mắt, mũi, miệng…) 

     -  Trẻ biết về những người thân yêu trong gia đình (mục tiêu 16) 

• Biết tên những người thân trong gia đình, và nghề nghiệp của ba mẹ 

-  Biết về cô, các bạn trong lớp, các cô các bác trong trường (mục tiêu 17) 

• Kể được tên bạn, tên cô giáo và các cô bác trong trường cho gia đình nghe. 

-  Trẻ nhận biết, gọi đúng tên, màu sắc xanh, đỏ, vàng, kích thước to nhỏ của đồ dùng, 

đồ chơi. (mục tiêu 20) 

• Nhận ra 3 màu cơ bản( xanh, đỏ, vàng) 

• Cùng các bạn biết được tên gọi, đặc điểm, màu sắc, kích thước một số đồ dùng đồ 

chơi, đồ dùng sinh hoạt của trẻ. 

3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  



- Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, tên các bạn trong lớp, nói đúng tên những người thân trong 

gia đình, tên các cô , các bác trong trường. Tên trường, lớp, đặc điểm công dụng của đồ 

dùng, đồ chơi. (mục tiêu 31) 

• Trẻ hiểu và biết từ để diễn đạt suy nghĩ của mình trong sinh hoạt hàng ngày. 

• Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu cô đưa ra 

-  Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. (mục tiêu 32) 

• Trẻ phát âm rõ lời, sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép; Diễn đạt nhu cầu của bản 

thân bằng lời. 

• Diễn đạt được bằng lời nói các yêu cầu đơn giản 

• Trả lời được câu hỏi: tại sao? Để làm gì? 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể chuyện cùng cô. (mục tiêu 33) 

• Trẻ đọc đúng theo cô và bạn các bài ca dao, bài thơ theo chủ đề. Kể được chuyện 

ngắn với sự giúp đỡ của cô 

4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG, XÃ HỘI THẨM MỸ 

- Cháu biết yêu thương kính trọng, vâng lời ba mẹ, người thân, các cô, các bác trong 

trường (mục tiêu 43) 

• Yêu thương, kính trọng, lễ phép với mọi người. 

• Cháu thể hiện lễ giáo qua các hoạt động hàng ngày 

- Thích đi học, thích chơi với bạn, chơi biết nhường nhịn bạn (mục tiêu 44 )      

• Thích chơi cùng bạn. 

• Không nghịch của bạn, đi học không khóc nhè, không đánh cắn bạn. 

• Trẻ biết chờ đến lượt và hợp tác tốt với bạn trong các hoạt động ở lớp 

- Biết chào hỏi người lớn khi đến lớp, ra về, biết thực hiện một số yêu cầu đơn giản của 

người lớn. (mục tiêu 46) 

• Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi giao tiếp. 

• Trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản của người lớn. 

• Thích tự làm 1 số việc đơn giản. 

- Làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc, làm quen với đất nặn, cách 

cầm bút phấn (mục tiêu 56)  

• Trẻ vui thích hát,vận động theo nhạc cùng cô và bạn khi tham gia hoạt động ở lớp. 

• Trẻ biết vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp, phấn, biết di màu trong hình vẽ 
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BẢN THÂN 
Từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025) 

CƠ THỂ CỦA BÉ 

(Từ ngày 13/10- 17/10/2025) 

 

          GIÁC QUAN 

CỦA BÉ 

(Từ ngày 20/10- 24/10/2025) 

     

 

 

BÉ CẦN GÌ LỚN 

LÊN VÀ KHỎE 

MẠNH 

(Từ ngày 27/10 đến 

31/10/2025) 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

Chủ đề nhánh:  CƠ THỂ CỦA BÉ 

Từ ngày : 13/10/2025 - 17/10/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Thứ 2 

13/10 

Thứ 3 

14/10 

Thứ 4 

15/10 

Thứ 5 

16/10 

Thứ 6 

17/10 

 

Đón trẻ  

-  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về cơ thể bé 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, đặc điểm bên ngoài của bé 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 1 – Tay : 2 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm danh Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây hoa sứ 

TCVĐ : Ai 

nhanh nhất 

Chơi tự do 

Quan sát 

Thời tiết 

TCDG: Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây lưỡi hổ 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa  

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây phú quý 

TCDG: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Sự đông đặc của 

nước 

TCVĐ: Bắt bóng 

Chơi tự do 

 

Hoạt động 

chung  

 

NBTN 

Tìm hiểu về cơ 

thể của bé 

 

 

LQVT 

 Nhận biết màu đỏ 

- màu xanh ( T2) 

 

TH 

Tô màu chiếc yếm 

(Trang 3) 

 

 

 

THƠ  

Đôi mắt của em 

GDAN 

Dạy hát: “Rửa mặt 

như mèo”  

 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng :  Xây nhà cho bé , xây công viên, lắp ghép các kiểu nhà, xếp hình bé trai, bé gái 

Học tập :  Tìm bạn, phân biệt theo giới tính. Trò chơi kidsmart trên máy tính, LQCV trong sách  

Nghệ thuật : -  Tô màu, nặn hình bé trai, bé gái 

                      -  Hát  chủ đề bản thân 

Thiên nhiên :  Chơi với cát, nước 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

HĐ chiều 

HĐ trò chơi mới  

“ Tập tầm vông”   

HĐVĐV 

Xâu vòng 

Thao tác “Đi giày dép” Ôn bài hát bài 

thơ chủ đề 

LĐVS 

 

 Nêu 

gương 

- Thứ  2, 3, 4, 5, 6:  Nêu gương cuối ngày 

 Trẻ biết nhận xét bạn ngoan, bạn chưa ngoan. Cô tặng hoa cho bạn ngoan, khuyến khích động viên 

cháu chăm ngoan. 

 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề nhánh: GIÁC QUAN CỦA BÉ  

Từ ngày : 20/10/2025 - 24/10/2025 

 

 

 

 

 

Hoạt động Thứ 2 

20/10 

Thứ 3 

21/10 

Thứ 4 

22/10 

Thứ 5 

23/10 

Thứ 6 

24/10 

 

Đón trẻ  

 -  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé 

TDS Thở : 2 – Tay : 2 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm danh Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây ổi 

TCDG: Trốn tìm 

Chơi tự do 

Quan sát 

Chanh dây 

TCDG: Chi chi 

chành chành 

Chơi tự do 

Quan sát 

Đồ chơi ngoài trời 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Chơi tự do 

Quan sát 

Đàn kiến 

TCVĐ: Cá sấu lên 

bờ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Vật chìm vật nổi 

TCDG: Lộn cầu 

vồng 

Chơi tự do 

 

Hoạt động 

chung  

 

NBTN 

Trò chuyện về 

các giác quan 

của bé 

   

 

LQVT 

Nhận biết hình 

tròn hình vuông 

  TH 

Dán hoa làm thiệp 

tăng bà, mẹ và cô 

giáo   

TDGH 

           Bật xa 

 

GDÂN 

 Hát và vận động 

“Cô và mẹ” (TT) 

 

 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Bán hàng 

Xây dựng : Xây nhà của bé 

Học tập : Nhận biết các đồ dùng cần thiết cho bé, thêm nhân cho bánh đính tròn tương ứng  

Nghệ thuật : Tô màu mẹ,bà và cô giáo, nặn quà tặng người thân, vẽ theo ý thích, 

                      Hát các bài hát trong chủ đề  

Thiên nhiên :  Tưới cây 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều Trò chơi mới 

“Thỏ đổi lồng” 

 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

Thao tác “Thay quần 

áo” 

Ôn bài hát bài thơ 

chủ đề 

LĐVS 

 Nêu 

gương 

- Thứ  2, 3, 4, 5, 6:  Nêu gương cuối ngày 

 Trẻ biết nhận xét bạn ngoan, bạn chưa ngoan. Cô tặng hoa cho bạn ngoan, khuyến khích động viên 

cháu chăm ngoan. 

 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

Chủ đề nhánh: BÉ CẦN GÌ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Từ ngày : 27/10/2025 -31/10/2025 

 

 

 

 
 

Hoạt động Thứ 2 

27/10 

Thứ 3 

28/10 

Thứ 4 

29/10 

Thứ 5 

30/10 

Thứ 6 

31/10 

 

Đón trẻ  

-  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, đặc điểm bên ngoài của bé 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 2 – Tay : 3 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm danh Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Quang cảnh sân 

trường 

TCVĐ: Nhảy lò 

cò 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây cóc thái 

TCDG: Lộn cầu 

vồng 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây dây nhện 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự do 

Quan sát 

Hoa mười giờ 

TCDG: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Dầu nặng hay 

nước nặng 

TCDG: Lộn cầu 

vồng 

Chơi tự do 

 

Hoạt động 

chung  

 

NBTN 

Bé cần gì để lớn 

lên và khoẻ 

mạnh 

 

LQVT 

Nhận biết kích 

thước to nhỏ 

( trang 4) 

TH 

Tô màu lật đật 

(Trang 5) 

 

TRUYỆN 

“ Mèo thích ăn cá” 

 

TDGH 

Đi trong đường 

hẹp 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây công viên 

Học tập :Tìm bộ phận còn thiếu. So sánh chiều cao của mình và của bạn  

Nghệ thuật : - Dán các bộ phận còn thiếu trên cơ thể của bé 

                      - Hát  chủ đề bản thân 

Thiên nhiên :  Lau lá cây 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều     Trò chơi mới 

“Rồng rắn lên 

mây” 

HĐVĐV 

Lắp ráp ngôi nhà 

Thao tác “ Lau mặt” Ôn bài hát bài thơ 

chủ đề 

LĐVS 

 

Nêu gương - Thứ  2, 3, 4, 5, 6:  Nêu gương cuối ngày 

 Trẻ biết nhận xét bạn ngoan, bạn chưa ngoan. Cô tặng hoa cho bạn ngoan, khuyến khích động viên 

cháu chăm ngoan. 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 


